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Công chúa Thiệu Ninh đời Trần xây dựng chùa này ở đất Tây Quan; trong chùa
có nhà hương hỏa thờ bà sinh mẫu là Ưu Bà Di Thiên Huệ...

Công chúa Thiệu Ninh đời Trần xây dựng chùa này ở
đất Tây Quan; trong chùa có nhà hương hỏa thờ bà sinh
mẫu là Ưu Bà Di Thiên Huệ. Bắt đầu khởi công từ tháng
11 năm Tân Dậu. Đến tháng 12 năm Nhâm Tuất hoàn
thành. Thái tử thiêm sự tước Trung Tĩnh thượng hầu,
đặt tên chùa là Từ Ân, để tỏ lòng không quên gốc vậy

Tác giả: Đặng Việt Thủy Số 120 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây
Hồ, Hà Nội

Công chúa Thiệu Ninh là con gái của vua Trần Nghệ Tông triều Trần, thân
mẫu họ Vũ có duệ hiệu Ưu Bà Di Thiên Huệ, người hương Cổ Lũ, huyện Tây
Quan (nay thuộc thôn Đồng Hải, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái
Bình). Cổ Lũ còn gọi Cả Lũ, một vùng đất ven sông gần biển, xưa kia hoang hóa,
dân cư thưa thớt.

Công chúa Thiệu Ninh đã cùng Trung Tĩnh thượng hầu (cũng là con trai của
vua Trần Nghệ Tông) đã về vùng đất này khai hoang lập ấp, mở trang Đông Hải.
Đây chính là quê hương của thân mẫu công chúa.

Theo truyền thuyết và văn bia thì công chúa và Trung Tĩnh thượng hầu đã về
đây tổ chức khai hóa vùng ven sông Diêm Hộ, có tới hàng mấy trăm mẫu ruộng.
Diện tích khai khẩn ra sát bờ sông Diêm Hộ cùng với nhiều mảnh giáp sông Trà
Lý.

Điều đặc biệt là khi khai khẩn xong, công chúa giao cho các trang ấp canh tác,
chỉ phải nộp địa tô cho nhà nước, khiến dân chúng cảm nhận sâu sắc ân nghĩa
nặng tình của công chúa Thiệu Ninh.
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Vào thời kỳ đó, ruộng hoang hóa, bãi lầy có nhiều, nhưng muốn khai khẩn phải
nhọc công tốn kém, vì vậy nên người dân thường khó có điều kiện để khai khẩn.
Do đó khi công chúa cấp tiền vốn, lương thực cho dân mở mang ruộng cấy thì
đây là điều vô cùng hiếm có, nhưng bởi đây là miền quê của thân mẫu công
chúa nên người muốn lưu lại một ân tình mãi mãi về sau.

[caption id="attachment_27683" align="aligncenter" width="798"]

Tượng Công chúa Thiệu Ninh ở chùa Từ Ân. Nguồn: Báo Công an Nhân
dân[/caption]

Cảm kích trước nghĩa cử thương dân của công chúa và thượng hầu nên sau này
người dân địa phương đã lập đền thờ và xây dựng lăng mộ của Ưu Bà Di Thiên
Huệ, công chúa Thiệu Ninh và Trung Tĩnh thượng hầu để bốn mùa hương
khói.

Đặc biệt, công chúa Thiệu Ninh và Trung Tĩnh thượng hầu còn cho xây dựng
chùa Từ  Ân ở đây. Văn bia ở đây còn ghi rõ:
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"Công chúa Thiệu Ninh đời Trần xây dựng chùa này ở đất Tây Quan; trong
chùa có nhà hương hỏa thờ bà sinh mẫu là Ưu Bà Di Thiên Huệ. Bắt đầu khởi
công từ tháng 11 năm Tân Dậu. Đến tháng 12 năm Nhâm Tuất hoàn thành. Thái
tử thiêm sự tước Trung Tĩnh thượng hầu, đặt tên chùa là Từ Ân, để tỏ lòng
không quên gốc vậy".

Chùa Từ Ân ngày nay còn lưu giữ được một số di vật từ thời Trần và đặc biệt còn
bài vị thờ "Trần triều Thiệu Ninh công chúa", "Trần triều Trung Tĩnh thượng
hầu". Theo truyền thuyết thì không chỉ riêng ở đây, các làng chịu ân huệ của
công chúa Thiệu Ninh như làng Giàng (Đông Á), làng Tẩm, làng Phần (Đông
Hoàng), làng Hội Châu, làng Tể Tướng (Đông Huy) cũng có đền thờ bà Ưu Bà Di
Thiên Huệ cùng công chúa và thượng hầu.

Đáng chú ý là chùa Từ Ân mặc dù đã qua nhiều thời kỳ tu sửa, lần sửa chữa gần
đây vào năm Tự Đức nguyên niên (1847) mà thượng lương còn ghi đã làm biến
dạng công trình, nhưng với dáng dấp vẫn mang phong cách cổ truyền của dân
tộc. Toàn bộ hai tòa bái đường và tam bảo làm theo kiểu chữ "đinh" điêu khắc
không nhiều, nhưng trên kết cấu vẫn thể hiện đường nét tinh tế.

Tượng pháp được tạc tạo công phu, tỉ lệ thích hợp. Một số đồ thờ khác chạm
khắc tinh vi mang dấu ấn thời Hậu Lê. Điều đó minh chứng cho lòng ngưỡng mộ
của người dân đối với chùa Từ Ân.

Đặc biệt, chùa Từ Ân còn lưu giữ được bia đá có niên hiệu Xương Phù thứ 6 năm
Nhâm Tuất (1382), có bài minh văn do Vinh lộc đại phu chức Trung thư lệnh,
kiêm Hàn lâm học sĩ Hồ Tông Thốc soạn, chữ khắc trên bia còn rõ. Tuy nhiên,
minh văn này đã bị khắc lại vào thời Nguyễn, nhưng qua tra cứu của các nhà
nghiên cứu thì không có sự sai sót gì lớn.

Bia có kích thước cao 1,26m, rộng 0,63m (không kể chân bia). Trán bia cong,
rộng 0,45m. Trên trán bia và diềm bia được chạm nổi với các hình trang trí như
rồng chầu mặt nguyệt vân mây xoắn, vân sóng nước... Rồng mập, thân ngắn
uốn lượn nhịp nhàng. Bờm dày, râu dài, mắt lồi, cánh mũi to như đang phập
phồng trông rất khỏe khoắn, lanh lợi nhưng không dữ tợn như rồng thời Lê Sơ.
Mặt nguyệt to tròn, có viền mây lửa xen kẽ những vân mây xoắn tựa những áng
mây trôi.

Vân sóng nước được trang trí ở đường diềm phía dưới với những lớp sóng xô và
sóng lừng nối tiếp nhau. Loại hoa văn này gặp nhiều trên bia thời Trần và còn
tồn tại trên một số bia thời Lê Sơ ở Lam Kinh (Thanh Hóa). Toàn bộ bài văn bia
được khắc ở mặt trước.
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Văn bia nói việc công chúa Thiệu Ninh dựng chùa để đền ơn thân mẫu ngay
trên quê hương thân mẫu (như trên đã dẫn). Bài văn bia còn tả quang cảnh
hương Cổ Lũ thuộc huyện Tây Quan, phía Đông có dòng sông lớn chảy qua cửa
Trần. Dòng sông êm đềm quanh co đưa nước vào đồng ruộng.

[caption id="attachment_27684" align="aligncenter" width="800"]

Chùa Từ Ân, thôn Tây Đồng Hải, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình.
Nguồn: Báo Thái Bình[/caption]

Lại có khe Phí, khe Chủy lưu thông, tuần hoàn khi đầy khi vơi  tạo vẻ đẹp cho
đất Tây Quan và đây liệu còn do trời xếp đặt đợi người có đức hậu ấn định địa
điểm xây dựng chùa để ghi nhận ân nghĩa sâu nặng của thân mẫu? Minh văn
còn ghi công chúa thuộc dòng dõi tôn thất quyền quý mà không quên nguồn
gốc. Văn bia viết:

"Công chúa tuy là dòng dõi cao quý của nhà vua, nhưng vẫn không quên chốn
gốc. Hàng năm mỗi khi động lòng tưởng nhớ, thì hình ảnh đất Tây Quan vẫn
ngời ngời trong lòng; trở đi trở lại nhiều lần. Kịp đến khi nhìn thấy đường vũ
thâm nghiêm, ngắm những cây tùng cây giá tươi tốt.
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Thấy bâng khuâng lo lắng, cảm xúc sinh ra. Bèn xây dựng chùa, để làm chỗ cho
bốn phương trông vào. Này hương này khói, này chuông này trống. Từ lòng
nhân từ của đức Phật mà nghĩ đến lòng nhân từ của người sinh ra mình. Từ
nguồn ân huệ của đức Phật mà nghĩ đến ân huệ của người sinh ra mình. Lòng
thành tâm đến như thế ru!

Biết đâu dân đất Tây Quan tai nghe âm thanh của chuông trống, mắt nhìn thấy
sự tốt đẹp của nền đạo đức mà lại không hoá theo, để trở về với sự trung hậu
chăng? Cho nên, hiểu được tên của chùa như thế là cũng góp phần bổ ích cho
giáo hóa ở đời, chứ đâu phải chỉ tán dương Phật pháp mà thôi!".

Cuối bia còn có bài minh văn, được dịch như sau:

"Minh rằng: Tây Quan có chùa, Gọi chùa Từ Ân. Tên do người đặt, Lòng hiếu
dựng chùa. Công chúa hiền thay, Đạo hiếu rất thành. Dựng chùa ở đây, Báo ơn
người sinh. Người sinh theo Phật, Chẳng kém anh linh. Nghe chiêng nghe trống,
Xin về chứng minh. Đức của công chúa, Ngàn năm thơm danh. Dân được cảm
hoá, Quyết không nhẹ tình, Chúc vua dài lâu, Phật thường anh minh. Ôi người
đời sau, Hãy coi bài minh".

(Đỗ Hảo, Trần Duy Tôn dịch)

Nội dung bài minh văn thật sâu sắc, không chỉ ôn lại sự việc công chúa Thiệu
Ninh dựng chùa để đền ơn, mà còn như tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắn nhủ người
đời sống nhân hậu, tạo phúc lành cho hiện tại và tương lai.

Chùa Từ Ân còn có một tấm bia khác làm vào mùa thu năm Bính Tý, niên hiệu
Gia Long thứ 15 (1816). Văn bia ca ngợi cảnh quan chùa Từ Ân là danh lam cổ
tích rất đáng tự hào.

Chùa còn một cây hương đá cao 1,50 mét làm vào mùa hạ năm Minh Mệnh thứ
14 (1833) ghi sự tiến cúng của thập phương, chứng tỏ ảnh hưởng của chùa rộng
rãi, đồng thời phản ảnh sự tồn tại lâu dài cũng như các thời đại kế tiếp luôn trân
trọng sửa sang.

Sau khi công chúa Thiệu Ninh mất, các làng Tây Quan, Thượng Tầm, Hạ Tầm...
đều lập đền thờ bà.. Các đời sau đều phong bà là Thượng đẳng thần. Chùa Từ
Ân với những ý nghĩa lịch sử khẩn hoang, những biểu tượng về đạo lý cùng với
những di sản văn hóa quý giá thực sự là di sản vật thể cũng như phi vật thể có
giá trị cao, có tác dụng không nhỏ đối với việc giáo dục truyền thống dân tộc
cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Đặng Việt Thủy Số 120 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây
Hồ, Hà Nội
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